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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9
TRƯỜNG THCS HOA LƯ
CHUYÊN ĐỀ
(((
LỒNG GHÉP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG VÀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM CHO HỌC SINH VÀO TRONG TIẾT DẠY VẬT LÝ THCS.
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                                     Tổ: KHTN
                                     Năm học 2020 - 2021
LỜI NGỎ
Kiến thức Vật lý rất quan trọng và cần thiết trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Cùng với sự tiến bộ vượt bậc của thế giới, đòi hỏi mỗi người phải tự trang bị cho mình một khối óc tinh tế, giàu sức tưởng tượng để có thể theo kịp với nhịp độ phát triển của thời đại. Hơn ai hết, thế hệ trẻ sẽ là nền tảng vững chắc cho những bước tiến ấy. Vì vậy, việc nắm vững kiến thức Vật lý là điều không thể thiếu đối với các em và hoạt động trải nghiệm sáng tạo giúp cho các em có những kỹ năng sống, đồng thời kích thích sự hứng thú, tò mò, ham học hỏi của học sinh. Từ đó giúp các em hiểu rõ tầm quan trọng của vấn đề mà mình lĩnh hội

Với chuyên đề: “LỒNG GHÉP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG VÀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM CHO HỌC SINH VÀO TRONG TIẾT DẠY VẬT LÝ THCS.” tổ KHTN mong muốn có thể góp phần rèn luyện cho học sinh có thái độ tích cực trong học tập, có năng lực tự học, khả năng độc lập suy nghĩ, tìm tòi sáng tạo và có những kỹ năng sống và tinh thần trách nhiệm thông qua những kiến thức đã học.
Giáo viên trong tổ rất mong nhận được sự đóng góp của các thầy cô để chuyên đề thực thi đạt hiệu quả tốt.

Xin chân thành cảm ơn.

PHẦN MỘT

MỞ ĐẦU

I/ LÝ DO CHỌN CHUYÊN ĐỀ:
Xuất phát từ mục tiêu đào tạo của trường phổ thông và vai trò của Vật lý trong sự nghiệp cách mạng Xã Hội Chủ Nghĩa ở nước ta. Môn Vật lý là bộ môn quan trọng cần được nghiên cứu trong trường phổ thông.Vật lý là cơ sở của nhiều ngành khoa học kỹ thuật quan trọng. Sự phát triển của khoa học Vật lý gắn bó chặt chẽ và có tác động qua lại trực tiếp với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Những hiểu biết và nhận thức về vật lý có giá trị to lớn trong đời sống và sản xuất, và đặc biệt là trong cuộc sống công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Vật lý có tác động đắc lực trong việc giáo dục chủ nghĩa Cộng sản, việc đào tạo nghề nghiệp sau này cho học sinh, nó cùng với các môn khoa học khác hình thành thế giới quan duy vật biện chứng và quan điểm của học sinh.

Việc giảng dạy bộ môn Vật lý có mục đích trang bị cho học sinh một hệ thống kiến thức cơ bản, ở trình độ phổ thông cơ sở. Bước đầu hình thành cho học sinh kỹ năng cơ bản, phổ thông và thói quen làm việc khoa học, góp phần hình thành ở học sinh lòng yêu nước và những phẩm chất đạo đức của người lao động mới.
Hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm phát triển, nâng cao các tố chất và tiềm năng của bản thân học sinh có ý thức sống tự lập, đồng thời quan tâm chia sẽ tới những người xung quanh.
Kỹ năng sống là khả năng thích nghi cho phép mỗi cá nhân ứng phó hiệu quả với các nhu cầu và thách thức của cuộc sống hằng ngày và hổ trợ cá nhân trở thành người có ích cho xã hội.
Vì vậy việc giáo dục kỹ năng sống qua dạy học tích hợp trong môn vật lý  là rất cần thiết, có tác dụng sư phạm rất lớn, đảm bảo khả năng học tập của học sinh được phát triển toàn diện.
II/ MỤC ĐÍCH CHỌN CHUYÊN ĐỀ:
Giáo dục kỹ năng sống và tinh thần trách nhiệm cho học sinh qua dạy học tích hợp ở môn vật lý THCS giúp học sinh vận dụng kiến thức vào trong đời sống nhằm góp phần nâng cao chất lượng trong quá trình dạy học cho học sinh và giúp học sinh phát triển toàn diện.
III/ PHẠM VI ỨNG DỤNG:

Chuyên đề phục vụ cho học sinh trung học cơ sở, chủ yếu là khối THCS.

PHẦN HAI

NỘI DUNG

I/ NÉT ĐẶC THÙ CỦA VẬT LÝ:

Vật lý là ngành khoa học thực nghiệm, nghiên cứu ở các lĩnh vực: Cơ học, Nhiệt học, Điên từ học, Âm học, Quang học,... Đa số các định luật Vật Lý đều được thiết lập và kiểm tra bằng cách thu thập, so sánh các số liệu thực nghiệm. Ngay cả các quy luật được xây dựng bằng con đường lý thuyết thuần túy cũng có ý nghĩa là một định luật Vật lý thực sự khi được thực nghiệm xác nhận. Tuy nhiên, Vật lý có những nét khác biệt so với các môn khoa học khác. Ví dụ như Vật lý nghiên cứu các trạng thái vận động của vật chất nhưng không có sự biến đổi chất này sang chất khác. Học vật lý thường gắn liền với đời sống thực tiễn, luôn tạo sự hứng thú tìm tòi khám phá của học sinh
II/ VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG QUA DẠY HỌC Ở MÔN VẬT LÝ THCS.
Việc tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh góp phần phát triển năng lực của học sinh, giúp các em mạnh dạn tự tin hơn và tích cực tham gia vào hoạt động của trường, tăng cường vận dụng kiến thức nhằm giải quyết các vấn đề trong học tập và thực tiễn.
Giáo dục kỹ năng sống còn phát triển phẩm chất năng lực cho học sinh. Giúp học sinh phát triển toàn diện. Nâng cao cao kiến thức kỹ năng sống giúp học sinh năng động, sáng tạo thích nghi tốt với môi trường sống. Học sinh được tham gia vào các hoạt động thực tiễn.
Việc học sinh ý thức trong việc vận dụng kiến vào trong đời sống sẽ thôi thúc hoạt động nhận thức tích cực của học sinh, kích thích lòng mong muốn, say mê tìm hiểu bản chất của hiện tượng. Học sinh tự tay  làm các sản phẩm,  được trải nghiệm trong thực tế, là phương tiện để học sinh khai thác, tìm tòi, và chiếm lĩnh kiến thức.
III/ HƯỚNG DẪN GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG  QUA DẠY HỌC Ở MÔN VẬT LÝ CHO HỌC SINH.
Chủ đề: QUÁN TÍNH

Tình huống 1: Em có biết khi dùng bút mực, nếu bút bị tắc mực làm sao để có thể viết được tiếp?
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Giải thích: Bút tắc mực, ta vẩy mạnh, bút và mực cùng chuyển động. Khi bút dừng lại đột ngột, mực vẫn tiếp tục chuyển động theo quán tính (chưa kịp thay đổi chuyển động) nên mực chảy ra và ta có thể viết tiếp được.
Tình huống 2: Rạng sáng 19/4/2011 trên xa lộ Hà Nội, TPHCM, chiếc xe tải chở các trụ bê tông nặng chục tấn ràng buộc sơ sài đang chạy rất nhanh trên đường. Khi phát hiện xe khác dừng chờ đèn đỏ, xe này đã phanh gấp. Các trụ bê tông nặng đã đỗ nhào ra phía trước đè lên đầu cabin xe và gây tai nạn cho người lái xe.
- Vì sao xe thắng kịp nhưng trụ bê tông vẫn rơi?

- Trong tình huống này, khi tham gia giao thông tài xế đã vi phạm lỗi nào?
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Giải thích: Vì ban đầu xe và bê tông cùng chuyển động, khi xe đột ngột thắng gấp thì chỉ có xe dừng, trong khi đó các trụ bê tông theo quán tính vẫn chuyển động về phía trước do đó bị đỗ nhào về phía trước và gây tai nạn.

- Tài xế xe tải khi tham gia giao thông đã vi phạm luật giao thông đường bộ do chở hàng cồng kềnh, nặng nề, ràng buộc sơ sài, chạy quá tốc độ cho phép.

- Giáo dục ý thức khi tham gia giao thông phải đảm bảo cho mình và người khác: không chạy quá tốc độ cho phép, không chở các vật quá cồng kềnh, nặng che tầm quan sát, và ràng buộc cẩn thận...

Tình huống 3: Ông bà ta thường nói “ Diệt cỏ phải diệt tận gốc”.
Vậy nếu nhổ cỏ quá nhanh, chuyện gì sẽ xảy ra? Dựa vào kiến thức về quán tính hãy giải thích hiện tượng?
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Giải thích: Ban đầu thân và rễ là đứng yên. Khi nhổ cỏ quá đột ngột, chỉ có thân cỏ chuyển động, còn rễ cỏ do quán tính chưa kịp chuyển động theo. Cho nên thân cỏ bị đứt còn rễ vẫn còn nằm trong đất nên cỏ dại nhanh chóng mọc lại.
( Qua việc làm này giáo dục học sinh tính cẩn thận, kiên trì trong lao động và học tập

Chủ đề : Lực Ma Sát

Tình huống: Các vật nặng trong gia đình, xí nghiệp... người ta thường gắn các bánh xe có chốt giữ.
- Tác dụng của những chiếc bánh xe này là gì?

- Việc gắn bánh xe như vậy có lợi gì đối với chúng ta?

Giải thích: Để chuyển lực ma sát trượt thành lực ma sát lăn, giảm bớt độ lớn của lực ma sát khi di chuyển, để đỡ tốn lực.

- Giáo dục học sinh biết quý trọng sức lao động trong công việc cũng như trong cuộc sống.
Tình huống: Khi rửa chén bát, nồi chảo trong nấu ăn. Giữa miếng giẻ rửa và chảo xuất hiện lực ma sát gì? Có lợi hay hại?

Trả lời:
- Giữa miếng giẻ và nồi, chảo xuất hiện lực ma sát trượt, lực ma sát này có lợi, giúp làm sạch chén, bát, nồi,..
- Giáo dục học sinh: Khi rửa chảo chống dính, nếu chọn giẻ nhám, cứng, lực ma sát xuất hiện nhiều sẽ làm trầy lớp chống dính, làm các chất hóa học trong chảo hòa lẫn vào thức ăn khi nấu, gây nguy hiểm đến sức khỏe. Phải chọn giẻ rửa phù hợp.
[image: image25.jpg]



Tình huống: Khi lau bảng. Giữa miếng giẻ lau và bảng xuất hiện lực ma sát gì? Có lợi hay hại?

Trả lời:
- Giữa miếng giẻ lau và bảng xuất hiện lực ma sát trượt, lực ma sát này có lợi, giúp làm sạch bảng.
- Giáo dục học sinh: Nếu chọn giẻ nhám hoặc giẻ lau để dơ, khô cứng, lực ma sát lớn sẽ làm trầy lớp sơn từ, làm bảng bị hỏng, không ăn phấn, không ghi được. Từ đó giáo dục học sinh phải chọn loại khăn mểm, giặt sạch, ướt vừa phải để lau bảng.
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Chủ đề : Áp Suất

· Tình huống: muỗi là loài côn trùng có chiếc vòi nhỏ bé mong manh nhưng lại dễ dàng đâm thủng lớp da người để hút máu.

- Dựa vào kiến thức về áp suất em hãy giải thích gì sao?

- Khi bị muỗi chích có thể gây ra tác hại gì? Làm thế nào để phòng tránh tác hại đó?
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Giải thích: Áp suất do muỗi tác dụng lên da lớn hơn áp suất tối đa mà da chịu được nên dễ dàng xuyên thủng da.

- Giáo dục học sinh cách phòng chống muỗi bằng cách đổ hoặc đậy kín nước tồn đọng trong các lu vại, vệ sinh môi trường sống luôn sạch sẽ, ngủ mùng... trách bùng phát dịch sốt xuất huyết như hiện nay.

· Tình huống: Đi giày cao gót trong thời gian dài có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

- Dựa vào kiến thức về áp suất em hãy giải thích?

- Tác hại của việc đi giày cao gót lâu ngày?

Giải thích: Do diện tích tiếp xúc của đế giày với chân và mặt đường quá nhỏ, tạo ra áp suất tác dụng lên chân lớn gây đau chân.

- Có thể làm biến dạng bàn chân, giảm lượng máu lên não, đau lưng...

Giáo dục học sinh: Không nên đi giày cao gót thường xuyên bảo đảm sức khỏe, thỉnh thoảng nên thay bằng giày thể thao, giày bệt để chân, lưng được nghỉ ngơi.
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· Tình huống: Tại sao xe tăng nặng đi được trên đất mềm còn xe ô tô nhẹ hơn lại sa lầy trên chính con đường này?
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Giải thích: Do diện tích tiếp xúc 2 bản xích của xe tăng với mặt đất lớn nên áp suất của xe tăng tác dụng lên mặt đất nhỏ nên xe tăng không bị sa lầy. Còn ô tô có diện tích tiếp xúc của 4 bánh xe với mặt đất nhỏ nên áp suất của ô tô tác dụng lên mặt đất lớn nên ô tô bị sa lầy. 
· Tình huống: Vì sao khi nằm trên giường nệm mềm, ta lại thấy êm hơn khi nằm trên giường gỗ cứng?
[image: image32.png]


[image: image33.png]



Giải thích: Khi nằm trên giường nệm mềm, mặt nệm biến dạng đàn hồi theo hình dạng cơ thể nên diện tích tiếp xúc giữa mặt nệm và cơ thể lớn, áp suất giữa nệm và cơ thể nhỏ, ta cảm thấy êm. Ngược lại khi nằm trên giường gỗ cứng, do mặt gỗ  biến dạng rất ít nên diện tích tiếp xúc với cơ thể nhỏ, áp suất giữa mặt gỗ với cơ thể lớn nên có cảm giác cứng.
Chủ đề: Áp suất chất lỏng bình thông nhau
· Tình huống: Tại sao khi lặn sâu dưới biển, người thợ lặn phải mặc bộ áo lặn chịu được áp lực cao?
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Giải Thích: Khi lặn xuống càng sâu, chiều cao cột nước lớn, gây ra áp lực lớn tác dụng lên cơ thể  gây nguy hiểm đến tính mạng và không thể lặn xuống sâu hơn. Nhờ bộ áo lặn này người thợ lặn tránh được nguy hiểm, đồng thời chống sự thay đổi áp suất đột ngột khi nổi nhanh trên mặt nước.
Giáo dục học sinh ý thức khi bơi lội, phải biết bơi để tránh hiện tượng đuối nước khi đi sông nước.

· Tình huống: Hiện nay ở nước ta vẫn còn nhiều ngư dân sử dụng chất nổ để dánh bắt cá trên sông, biển.

- Nêu tác hại của việc đánh bắt cá bằng thuốc nổ?

- Dựa vào kiến thức áp suất chất lỏng giải thích hiện tượng trên?

- Chúng ta phải làm gì để ngư dân không còn dùng thuốc nổ để đánh bắt cá?

Giải thích:
* Tác hại: 

+ Hủy diệt sinh vật biển.

+ Ô nhiễm môi trường sinh thái.

+ Có thể gây chết người nếu không cẩn thận.

 Khi người dân cho nổ mìn dưới biển sẽ gây ra áp suất lớn, áp suất này truyền theo mọi phương gây tác động mạnh trong một vùng rộng lớn. Dưới tác dụng của áp suất này hầu hết các sinh vật trong vùng này đều bị chết.
* Biện pháp:

+ Tuyên truyền người dân không dùng thuốc nổ để đánh bắt cá.
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+ Nghiêm cấm hành vi đánh bắt cá bằng thuốc nổ.

+ Có thể dùng pháp luật để cưỡng chế nếu cố tình vi phạm...

· Tình huống: Ống thoát nước dưới các lavabo thường có một đoạn ống hình chữ U. Tác dụng của đoạn ống này là gì?
Giải thích: Theo nguyên tắc bình thông nhau, khi nước trong lavabo chảy đi theo ống thoát, trong ống luôn còn lại một cột nước hình chữ U. Cột nước này đóng vai trò một cái nút ngăn mùi hôi. Nếu không có cột nước này, mùi hôi từ trong đường cống sẽ theo ống thoát nước lên đến lavabo, gây ra mùi khó chịu cho người sử dụng.

Giáo dục học sinh cách giữ gìn vệ sinh không vứt rác, chất thải xuống các ống cống gây tắc nghẽn gây ra ngập lụt.
Chủ đề: Áp suất khí quyển

· Tình huống: Khi đi máy bay, lúc máy bay cất cánh hay hạ cánh tai ta thường có cảm giác bị ù.

- Dựa vào kiến thức về áp suất khí quyển em giải thích vì sao?

- Để tránh hiện tượng này chúng ta phải làm gì?

Giải thích: Càng lên cao áp suất khí quyển càng giảm. Khi máy bay lên cao hoặc hạ cánh áp suất không khí trong máy bay thay đổi nên áp suất không khí bên ngoài và bên trong màng nhĩ khác nhau. Sự chênh lệch áp suất này tạo ra một áp lực lên màng nhĩ khiến tai ta bị ù và đau nhứt.

Để tránh hiện tượng này, cách chống ù tai bằng cách: nuốt nước bọt nhiều lần, dùng bông gòn hay nút bịt tai... Khi máy bay cất cánh hay hạ cánh tạo sự thoải máy khi đi trên máy bay.
· Tình huống: Có một quả trứng đã luộc chín và bóc vỏ. Làm cách nào có thể đưa quả trứng vào trong chai khi miệng chai nhỏ hơn quả trứng? Hãy thử làm nhà ảo thuật nhé.
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Giải thích: Đốt que diêm hay mảnh giấy rồi bỏ vào trong chai. Sau đó để quả trứng lên miệng chai. Ngọn lửa trong chai tắt, không khí trong chai nguội đi và áp suất trong chai cũng giảm. Áp suất không khí bên ngoài chai lớn hơn áp suất không khí bên trong chai sẽ tạo ra 1 áp lực đẩy quả trứng chui lọt vào trong chai.

Chủ đề: Lực đẩy Acsimet
· Tình huống: Kể chuyện về nhà bác học Acsimet giúp nhà vua Hieron phát hiện ra chiếc vương miện không làm bằng vàng nguyên chất.
Trong câu chuyện “Chiếc vương miện của nhà vua” Acsimet đã làm cách nào để giúp nhà vua Hieron phát hiện ra chiếc vương niệm bằng vàng có pha lẫn bạc?
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Giải thích: Acsimet đã lấy chiếc vương niệm và một khối vàng nguyên chất có cùng trọng lượng được treo ở 2 đầu một đòn cân. Khi đặt trong không khí cân nằm thăng bằng. Khi nhúng cùng lúc 2 đầu đòn cân vào nước do chiếc vương niệm bị pha bạc có trọng lượng riêng nhỏ hơn nên thể tích lớn hơn, lực đẩy Acsimet cũng lớn hơn nên cân bị mất thăng bằng.

Chủ đề: SỰ NỔI

· Tình huống: Những chiếc tàu bằng thép trên biển rất to lớn và nặng nhưng lại nổi trên nước, trong khi đó một chiếc kim khâu nhỏ xíu bằng thép khi thả vào nước lại chìm.
- Dựa vào kiến thức “ Sự nổi” em hãy giải thích hiện tượng trên?

- Em có biết tại sao chiếc tàu Titanic to lớn như vậy lại bị chìm dưới đáy biển Bắc Đại tây Dương vào ngày 15/4/1912 không?
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Giải thích: Vì tàu có nhiều khoang rỗng có thể tích của cả con tàu lớn và trọng lượng riêng của con tàu nhỏ. Trọng lượng riêng này nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước nên tàu nổi trên mặt nước.

- Còn chiếc kim khâu thì đặc. Trọng lượng riêng của kim khâu lớn hơn trọng lượng riêng của nước nên kim bị chìm.
- Khi tàu gặp nạn, nước tràn vào một số khoang làm thể tích của tàu giảm đ và trọng lượng riêng của tàu tăng lên. Lúc này trọng lượng riêng của tàu lớn hơn trọng lượng riêng của nước nên tàu chìm.

· Tình huống: Vì sao người ta gọi là “ Biển chết”

“ Biển chết” là nơi có độ cao thấp nhất và là hồ nước thấp nhất trên bề mặt Trái Đất. Biển chết là hồ muối sâu nhất thế giới.

- Với độ mặn hơn 10 lần so với nước biển và đây cũng là một trong những vùng mặn nhất thế giới (5kg nước có 1kg muối).

[image: image40.jpg]


- Với một hàm lượng muối quá lớn nên ngoài một số nấm tảo, cây cỏ ở ven bờ cũng rất hiếm, gần như không có, xung quanh ao hồ bao trùm một bầu không khí chết chóc, tĩnh lặng, hoang vắng. Không có bất kỳ một loài động thực vật nào sinh sống được, nên đó là lý do nó có tên “ Biển chết”
Vì sao ta có thể nằm, đọc sách trên “ Biển chết”

Giải thích: Vì nơi đây do nước rất mặn nên trọng lượng riêng của nước trong hồ lớn hơn trọng lượng riêng của người và mọi người xuống hồ này đều nổi trên mặt nước
Chủ đề: CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG
I. Năng lượng hóa thạch
1. Các dạng năng lượng hóa thạch
- Năng lượng hoá thạch là năng lượng không thể tái sử dụng được sinh ra từ các loại nhiên liệu hóa thạch được tạo thành bởi quá trình phân hủy kỵ khí của xác sinh vật chết, thực vật (tảo,...) và động vật phù du lắng đọng xuống đấy biển (hồ) với số lượng lớn. Các nhiên liệu hóa thạch là tài nguyên không tái tạo bởi vì Trái Đất mất hàng triệu năm để tạo ra chúng.

- Các dạng năng lượng hóa thạch:

· Than đá
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· Dầu mỏ
· Khí tự nhiên
2. Ưu nhược điểm của năng lượng hóa thạch
a. Ưu điểm:
- Nhiên liệu hóa thạch có vai trò rất quan trọng bởi vì chúng có thể được dùng làm chất đốt (bị oxy hóa thành dioxide cacbon và nước) để tạo ra năng lượng
- Trong các nguồn năng lượng hóa thạch, than đá có nhiều ưu điểm như dễ khai thác, dễ chế biến, dễ trao đổi mua bán, dễ vận chuyển
- Công nghệ đốt than tương đối đơn giản, có thể phát triển ở quy mô công nghiệp lớn. Vì vậy, than đá đã và đang được trọng dụng ở nhiều quốc gia. Có thể nói, thế giới đang phụ thuộc rất nhiều vào than và các nguồn năng lượng hóa thạch.
- Nhiên liệu hóa thạch là một nguồn năng lượng rẻ tiền và sẵn có.

- Năng lượng phát ra từ nhiên liệu hóa thạch khá lớn.

- Thời gian khai thác nhanh, dễ sử dụng.

- Có vai trò quan trọng trong cuộc cách mạng công nghiệp toàn thế giới. Các ngành công nghiệp quan trọng như xi măng, luyện kim, hóa chất…
b. Nhược điểm:

- Không có sự tái tạo.
- Nguồn tài nguyên đang ngày một cạn kiệt dần
- Tăng lượng khí thải carbon dioxit trong môi trường từ đó tạo nên những cơn mưa axit, khói bụi, ảnh hưởng tới đồng ruộng, ô nhiễm nguồn nước ngầm, suối...
- Ảnh hưởng đến sức khỏe người dân
- Quy trình khai thác, sử dụng nhiên liệu hóa thạch cũng gây nhiều tác tại cho môi trường
- Việc khai thác dầu khí ngoài khơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho các sinh vật thủy sinh
3. Cách sử dụng, cách tạo ra năng lượng hóa thạch.
- Việc sử dụng than làm nhiên liệu đã diễn ra rất lâu trong lịch sử. Than được sử dụng để nấu chảy quặng kim loại
- Dùng để tạo ra điện trong các nhà máy nhiệt điện; 
-  Nhiên liệu trong các máy hơi nước, đầu máy xe lửa; 
- Tạo ra nhiệt trong các nhà máy luyện kim… 
- Các ngành công nghiệp quan trọng như xi măng, luyện kim, hóa chất… không thể hình thành và phát triển được nếu không dựa vào năng lượng hóa thạch.
4. Dự đoán năm cạn kiệt năng lượng hóa thạch.
- Trái Đất mất hàng triệu năm để tạo ra các nhiên liệu hóa thạch trong khi tốc độ tiêu thụ của con người lại rất nhanh khiến nguồn nhiên liệu này ngày càng trở nên cạn kiệt. Tại Việt Nam, nếu giữ nguyên tốc độ khai thác như hiện nay thì dầu mỏ chỉ còn 34 năm, khí thiên nhiên còn 63 năm và than đá chỉ còn 4 năm.
- Trên thế giới, nếu cứ giữ tốc độ khai thác và tiêu thụ như hiện nay thì trữ lượng dầu mỏ ước tính chỉ còn đủ dùng cho 53 năm nữa, khí thiên nhiên còn khoảng 55 năm và than đá còn 113 năm.
5. Những ảnh hưởng của năng lượng hóa thạch đối với môi trường.

- Quy trình khai thác, sử dụng nhiên liệu hóa thạch cũng gây nhiều tác tại cho môi trường. Chẳng hạn như, việc khai thác than đá có thể làm biến mất thảm thực vật và lớp đất mặt, gia tăng xói mòn đất (nếu khai thác lộ thiên) hoặc gây lún đất, ô nhiễm nước (nếu khai thác hầm lò).
- Việc khai thác dầu khí ngoài khơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho các sinh vật thủy sinh… 
- Đốt nhiên liệu hóa thạch tạo ra các axít như sulfuric, cacbonic và nitric,… Các chất này có nhiều khả năng tạo thành mưa axít và ảnh hưởng đến các vùng tự nhiên và hủy hoại môi trường.
- Sử dụng năng lượng hóa thạch quá nhiều sẽ gây ảnh hưởng lớn đến môi trường, khói độc từ than đá, dầu khí bốc lên rồi tích tụ trong không khí sẽ khiến người hít phải quá nhiều bị khó thở, nhiều trường hợp bị chết. Ngoài ra tích tụ lâu sẽ khiến bầu khí quyển Trái Đất bị rách.
[image: image5.png]


 [image: image6.jpg]!c

O,




6. Giải pháp chống ô nhiễm môi trường
- Chuyển sang dùng nguồn năng lượng mới ( năng lượng thay thế)
- Thu hẹp nhu cầu về năng lượng hóa thạch
- Truyền bá thông tin về những ô nhiễm mà năng lượng hóa thạch gây ra
- Thay cho việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch có hại cho môi trường, chúng ta có thể thay thế chúng với các tấm pin năng lượng mặt trời hay tuabin gió; bên cạnh đó là triển khai nhiều dự án “thỏa thuận xanh” bằng cách xây dựng các trạm sạc bằng điện, khí hidro. Khuyến khích nhiều dự án năng lượng tái tạo như điện gió ngoài khơi, chống lại sự nóng lên toàn cầu bằng cách tạo điều kiện phát triển năng lượng mới thân thiện với môi trường
II. Điện năng
1. Điện năng là gì?
Dòng điện có năng lượng vì nó có thể thực hiện công và cung cấp nhiệt lượng.Năng lượng của dòng điện được gọi là điện năng.

2. Vai trò của điện năng trong cuộc sống hàng ngày.

- Điện năng đóng vai trò quan trọng trong đời sống hằng ngày của con người.
+ Trong cuộc sống hiện nay, con người hầu như đều sử dụng thết bị điện tử như: Tivi, tủ lạnh, đều hòa, bếp điện, nồi cơm điện,…
+ Điện năng chính là nguồn năng lượng cho các thiết bị điện trong mỗi gia đình. Khi nguồn điện năng bị cắt, các thiết bị điện sẽ ngừng hoạt động.
+ Do đó điện năng là nhu cầu không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt của con người.
+ Vai trò quan trọng trong một số lĩnh vực khác trong đời sống như: Y tế, giáo dục,…

- Nhờ có điện năng mà các hệ thống tự động hóa trong các nhà máy sản suất ngày càn phát triển.

- Điện năng giúp cho hệ thống máy móc tạ các nhà máy sản suất hoạt động mang lại hiệu quả năng suất cao. Giảm hao mòn nhân lực cũng như thời gian.

-Điện năng đóng vai trò quan trọng trong các ngành nông nghiệp, giúp cải tiến nền nông nghiệp ngày càn phát triển. Điện năng cung cấp nguồn năng lượng cho hệ thống tưới tiêu hoạt động, giảm bới sức lao động của con người trong việc tưới tiêu các loại cây trồng.

3. Ưu, khuyết điểm của các nhà máy sản xuất điện năng tại VN
a. Ưu điểm

- Điện năng là dạng năng lượng có nhiều ưu điểm vì nó dễ dàng được chuyển hoá từ các dạng năng lượng khác khi sản xuất điện năng, đồng thời khi sử dụng, nó cũng dễ dàng chuyển hoá thành các dạng năng lượng khác. => Sản xuất và sử dụng điện năng có ý nghĩa rất quan trọng trong chiến lược năng lượng của mỗi quốc gia.
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- Các nhà máy nhiệt điện than tạo ra điện với giá thành rẻ, giúp tăng khả năng tiếp cận điện của các vùng kinh tế khó khăn, cải thiện chất lượng cuộc sống và giảm đói nghèo. 
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- Nhà máy thủy điện cung cấp một nguồn năng lượng sạch, hầu như không phát khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Về khía cạnh bền vững, thuỷ năng có tiềm năng rất lớn về bảo tồn hệ sinh thái, cải thiện khả năng kinh tế và tăng cường sự công bằng xã hội.
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- Nhà máy điện gió: Điện gió là nguồn năng lượng tái tạo, sử dụng nguồn năng lượng sạch không gây ảnh hưởng của môi trường, tiềm năng của năng lượng gió là hoàn toàn rất lớn
b. Khuyết điểm
- Bên cạnh những mặt tích cực của các nguồn năng lượng đem lại cho con người. Tuy nhiên các nguồn năng lượng còn ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của con người
- Việc sử dụng nguồn điện năng chi phí chúng tao bỏ ra càng lớn, gây tồn kém.

- Điện năng cần sử dụng một cách hợp lý để tránh sự cố việc quá tải điện xảy ra. Lượng điện tiêu thụ lớn vượt quá mức tải của nhà máy điện sẽ dẫn đến tình trạng mất điện kéo dài.
- Nhà máy nhiệt điện thải ra môi trường tỷ lệ lớn khí CO2, sulfur dioxide, oxit nitric, carbon monoxide, bụi và thủy ngân trong than, ảnh hưởng sức khỏe gián tiếp của phát thải than được tạo ra từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch ở các nhà máy nhiệt điện gây ảnh huởng rất lớn đến bầu không khí sống của con người. Vì vậy nhà máy nhiệt điện luôn được hạn chế sử dụng một cách tối ưu để giảm tác hại của khí thải công nghiệp
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- Nhà máy thủy điện vào mùa mưa thường gây sạt lỡ đất, nguy cơ vỡ đập gây lũ lụt ngập chìm các khu vực rộng lớn ở phía thượng nguồn của các con đập làm ảnh hưởng đến đời sống, thiệt hại về hoa màu của người dân. Vào mùa khô thì gây hạn hán và thiếu nước sinh hoạt
4. Giáo dục học sinh về việc sử dụng điện năng.
- Giảm bớt điện năng trong giờ cao điểm.
- Sử dụng đồ dùng điện có hiệu suất cao để tiết kiệm điện năng.

- Không sử dụng lãng phí điện năng (tắt đèn quạt khi ra khỏi lớp học)
- Sử dụng các dụng cụ điện có công suất phù hợp
- Chỉ sử dụng các thiết bị điện trong thời gian cần thiết.

III. Năng lượng sinh học
1. Năng lượng sinh học là gì ?
- Năng lượng sinh học (nhiên liệu được tạo ra từ thực vật hoặc chất thải hữu cơ) và sinh khối (nguyên liệu thô của nhiên liệu sinh học).

-  Năng lượng sinh học là một loại năng lượng được hình thành thông qua quá trình sinh học. Năng lượng này có thể được khai thác bằng cách chuyển đổi chất thải thành các chất khác hoặc trực tiếp bằng cách đốt. 
2. Kể tên một số loại năng lượng sinh học
- Khí sinh học.
- Dầu Diesel sinh học.
- Xăng sinh học.
- Ete sinh học, … 
3. Ưu điểm và hạn chế của dạng năng lượng sinh học.

a. Ưu điểm:

-Không làm tăng lượng phát thải CO2 do nằm trong quy trình cân bằng CO2 của trái đất

-Thân thiện với môi trường: cháy sạch, cháy hoàn toàn, không chứa các hợp chất độc hại, đặc biệt là lưu huỳnh

-sử dụng nhiều nhiên liệu sinh học sẽ bảo vệ sức khỏe cộng đồng

- Nguồn năng lượng có khả năng tái tạo tốt
- Giảm thiểu sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch
- Giảm lượng chất thải đổ ra môi trường
- Đối với các nước không sản xuất dầu, sự tồn tại của nhiên liệu sinh học sẽ giúp ích cho nền kinh tế, vì ở những nơi như thế này thì giá dầu liên tục tăng
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b. Hạn chế:

- Mặc dù năng lượng sinh học ít gây hại đến môi trường nhưng hoạt động sản xuất ra nguyên liệu của năng lượng sinh học sẽ có tác động tiêu cực đến môi trường như khai thác rừng tràn lan gây hậu quả nghiêm trọng đến khí hậu
- Chi phí xây dựng và vận hành nhà máy sử dụng năng lượng sinh học tốn kém hơn các nhà máy truyền thống
- Khả năng sản xuất với quy mô lớn cũng còn kém do nguồn cung cấp không ổn định vì phụ thuộc vào thời tiết và nông nghiệp
- Chỉ phù hợp với các nước phát triển khi đời sống đã được nâng cao
4. Cách tạo ra năng lượng sinh học.

  - Năng lượng sinh học có thể được lấy trực tiếp từ thực vật hoặc gián tiếp từ chất thải nông nghiệp, thương mại, chất thải hộ gia đình hoặc công nghiệp. 
- Cách tạo ra một số loại năng lượng sinh học: Khí sinh học: metan được tạo ra bởi quá trình kỵ khí yếm khí của vật liệu hữu cơ bởi các vi khuẩn kỵ khí. Nó có thể được sản xuất hoặc có nguồn gốc từ vật liệu của các chất thải phân hủy sinh học hoặc bằng cách sử dụng sinh khối được đưa vào bể mê-tan để bổ sung năng suất khí. 
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5. Ô nhiễm môi trường do dạng năng lượng gây ra, cách hạn chế ô nhiễm.

a. Ô nhiễm môi trường do dạng năng lượng gây ra.
- Trồng các loại cây trồng cần thiết cho nhiên liệu sinh học gây ô nhiễm đất và đường thủy do quá trình canh tác.
 - Sử dụng cây trồng làm nhiên liệu cũng có thể sử dụng hết các loại cây lương thực quan trọng và điều này có thể đẩy giá lương thực toàn cầu tăng lên. 

- Để tạo ra năng lượng sinh học thì nhà máy sinh học tạo ra mùi khó chịu cho môi trường xung quanh, gây ô nhiễm không khí.
- Lạm dụng nhiên sinh khối có thể dẫn đến việc khai thác rừng tràn lan. 

- Không có các biện pháp an toàn khi sử dụng các loại hầm khí biogas có thể dẫn đến cháy nổ

- Phân đạm và thuốc trừ sâu bị rơi vãi trong quá trình canh tác các loại cây cho ra nhiên liệu sinh học gây ô nhiễm nước và đất.
b. Cách hạn chế ô nhiễm.
- Không quá phụ thuộc vào năng lượng sinh học

- Áp dụng các biện pháp phòng chống cháy nổ để đảm bảo an toàn khi sử dụng các loại hầm biogas

- Áp dụng công nghệ trong quá trình canh tác các loại cây tạo ra năng lượng sinh học
IV. Năng lượng tái tạo
1. Kể tên các loại năng lượng tái tạo và tên các nhà máy sản xuất
- Năng lượng tái tạo được gọi là năng lượng sạch, là loại năng lượng được tạo ra từ thiên nhiên hoặc qua các quy trình tự nhiên được hình thành

- Năng lượng tái tạo có rất nhiều loại và phần lớn là các năng lượng có khả năng phục hồi.

- Năng lượng mặt trời (sưởi ấm, trồng trọt, tạo ra nước nóng tạo ra điền cung cấp cho thiết bị điện như Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân, Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng
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- Năng lượng từ gió: sử dụng cho hệ thống cánh quạt gió tạo ra điện như Nhà máy gió ở Ninh Thuận, Nhà máy gió Hiệp Thạnh…
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- Năng lượng sinh khối: Nhà máy điện sinh khối An Khê, Nhà máy điện sinh khối Phú Yên…
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- Năng lượng địa nhiệt: là năng lượng được tách ra từ nhiệt trong tâm Trái Đất được dùng để phát điện.
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- Năng lượng thủy triều: Điện thuỷ triều là một dạng của thủy năng có thể chuyển đỗi năng lượng thu được từ thuỷ triều thành các dạng năng lượng hữu ích khác, chủ yếu là điện.
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- Năng lượng sinh khối: vật liệu sinh học từ sự sống, hay gần đây là sinh vật sống, đa số là các cây trồng hay vật liệu có nguồn gốc từ thực vật.
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2. Ưu điểm và nhược điểm của năng lượng tái tạo.
a.  Ưu điểm của năng lượng tái tạo:
- Năng lượng tái tạo là nguồn năng lượng sạch, thân thiện với môi trường, ít gây ô nhiễm. Nhiều ứng dụng từ nguồn năng lượng này rất hữu ích, giúp tiết kiệm điện năng cho các hộ gia đình, nhà máy, xí nghiệp.
- Đó là nguồn năng lượng lớn không sợ cạn kiệt, có thể sử dụng cho nhiều nhu cầu, và địa điểm khác nhau.
- Do nó là nguồn năng lượng từ thiên nhiên nên chi phí nhiên liệu và bảo dưỡng thấp, cũng như độ bền cao hơn gấp nhiều lần.
b. Nhược điểm của năng lượng tái tạo:
- Năng lượng tái tạo hiệu suất hoạt động có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố thời tiết, thiên nhiên. 

- Chi phí đầu tư ban đầu khá tốn kém bởi phải xây dựng hệ thống trang thiết bị hiện đại và tiên tiến. 
- Do có nguồn gốc từ thiên nhiên nên năng lượng tái tạo có tính ổn định thấp và thường chịu tác động từ các tác nhân gây ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động;
- Việc sản xuất một lượng điện lớn không dễ dàng do chi phí đầu tư lớn và dễ bị ảnh hưởng bởi tác động từ thiên nhiên.
3. Vai trò của dạng năng lượng tái tạo hiện nay.
- Tạo có tiềm năng thay thế các nguồn năng lượng hóa thạch và năng lượng nguyên tử

- So sánh với các nguồn năng lượng khác, năng lượng tái tạo có nhiều ưu điểm hơn 

- Góp phần tăng cường nguồn cung trong nước, giảm tác động làm biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường

- Cải thiện cuộc sống, sức khoẻ con người

- Việc phát triển năng lượng tái tạo được xem là bước đi tiên phong cho sự định hướng, khuyến khích phát triển các loại hình năng lượng tái tạo, giúp giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới một nền tăng trưởng năng lượng xanh, hiện đ


PHẦN BA

KẾT LUẬN
Vật Lý là môn khoa học ứng dụng  một hoạt động quan trọng trong việc đào tạo, giáo dục, phát triển các năng lực tư duy và năng lực hành động của học sinh. Việc giáo dục kỹ năng sống qua dạy học  ở môn vật lý  cần xây dựng được nội dung, chương trình tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường và có các phương pháp dạy học tích hợp đạt hiệu quả cao, đảm bảo khai thác nội dung có chọn lọc. Nội dung giáo dục kỹ năng sống thiết thực, gắn liền với hoạt động thực tiễn. 
Mong rằng với những biện pháp trên sẽ giúp học sinh đạt được những kết quả tốt hơn trong học tập. Tổ KHTN rất mong được sự góp ý xây dựng của quý thầy cô để chuyên đề được hoàn chỉnh hơn./.
      Tp Thủ Đức, ngày   tháng 11 năm 2021
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